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List of Selected Legal Documents on Water Resources 

 
A. Basic Regulation 

Nr. Code Category Issued by Issued on References Vietnamese Version Available 
in English 

1. Constitution 1992 Constitution National 
Assembly 

15.04.1992 The 1992 Constitution of the 
Socialist Republic of Vietnam, 
Amended on 25/12/2001. Replaced 
the Constitution of 1946, 1960, 
1980 

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, đã được sửa đổi bổ 
sung một số điều theo Nghị quyềt số 51/2001/QH10 

X 
 

 

B. Legal Documents on Water Sector 
Nr. Code Category Issued by Issued on References Vietnamese Version Available   

in 
English 

1. 08/1998/QH10 Law National 
Assembly 

20.05.1998 Law on Water Resources Luật số 08/1998/QH10 ngày 20/5/1998 của Quốc hội về Tài Nguyên nước x 

2. 179/1999/ND-CP Decree Government 30.12.1999 Decree on stipulating and detailing 
the implementation of the Law on 
Water Resources 

Nghị định của Chính phủ số 179/1999/NĐ-CP quy định về việc thi hành Luật Tài 
nguyên nước 

x 

3. 67/2000/QD-TTg Decision Prime Minister 28.06.2000 Decision on Establishment of the 
National Water Resources Council 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 67/2000/QĐ-TTg ngày 28/06/2001 thành lập 
Hội đồng quốc gia về tài Nguyên nước 

x 

4. 37/2001/QD-BNN-
TCCB 

Decision Ministry of 
Agriculture and 
Rural 
Development 

09.04.2001 Decision on Establishment of the 
Planning Management Council 
for Cuu Long River Basin 

Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 37/2001/QĐ-BNN ngày 
9/4/2001 về việc thành lập Ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Cửu Long 

x 

5. 39/2001/QD-BNN-
TCCB 

Decision Ministry of 
Agriculture and 
Rural 
Development 

09.04.2001 Establishment of the Planning 
Management Council 
for Red-Thai Binh River Basin 

Quyết định của BNN&PTNT số 39/2001/QĐ-BNN ngày 9/4/2001 về việc thành lập 
Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Hồng – Thái Bình 

x 

6. 99/2001/QD-TTg Decision Prime Minister 28.06.2001 Promulgating of the regulations on 
organization and operation of the 
National Water Resources Council 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 99/2001/QĐ-TTg ngày 28/06/2001ban hành 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước 

x 

7. 35/2002/QD- Decision Ministry of 25.06.2002 Publication the List of Vietnamese Quyết định Bộ Khoa học, Công Nghệ và Môi trường số 35/2002/QD-BKHCNMT về x 
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BKHCNMT Science, 
Technology & 
Environment 

Environmental Standards for 
compulsory application 

việc công bố danh mục Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường bắt buộc áp dụng 

8. 67/2003/ND-CP Decree Government 13.06.2003 Decree on Environmental 
Protection Charges for Waste 
Water 

Nghị định của Chính phủ số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/06/2003 về phí bảo vệ môi 
trường đối với nước thải 

x 

9. 05/2003/QD-
BTNMT 

Decision Ministry 
of Natural 
Resources & 
Environment 

04.09.2003 Decision on promulgating the 
regulation on licensing of the 
underground water exploration, 
exploitation and drilling practice 

Quyết định của BTNMTsố 05/2003/QĐ-BTNMT ngày 4/9/2003 về việc ban hành 
Quy định về cấp phép thăm dò, khai thác và hành nghề khoan nước dưới đất 

x 

10. 162/2003/ND-CP Decree Government 19.12.2003 Regulation on collection, 
management, exploitation and use 
of date and information on water 
resources 

Nghị định số 162/2003/NĐ-CP ngày 19/12/2003 ban hành Quy chế thu thập, quản lý, 
khai thác, sử dụng dữ liệu, thông tin về tài nguyên nước 

 

11. 13/2004/QD-BNN-
TCCB 

Decision Ministry of 
Agriculture and 
Rural 
Development 

08.04.2004 Decision on Establishment of the 
General Office of River Basins 
Planning Management 

Quyết định của BNN&PTNT số 13/2004/QĐ-BNN về việc thành lập Văn phòng Quản 
lý quy hoạch các lưu vực sông 

x 

12. 02/2004/CT-
BTNMT 

Directive Ministry 
of Natural 
Resources & 
Environment 

02.06.2004 Directive on strengthen the task of 
underground water resources 
management 

Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường số 02/2004/CT-BTNMT ngày  
2/6/2004về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất 

 

13. 149/2004/ND-CP Decree Government 27.07.2004 Regulation on licensing of water 
resources exploitation, extraction 
and utilization and waste water 
discharge in water sector 

Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 Quy định việc cấp phép thăm dò, khai 
thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước 

x 

14. 18/2004/TT-
BTNMT 

Circular Ministry 
of Natural 
Resources & 
Environment 

25.08.2004 Circular on guiding the 
implementation of the 
Government's Decree No. 
109/2003/ND-CP on the 
conservation and sustainable 
development of submerged areas 

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của 
Chính phủ về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước 

x 

15. 34/2005/ND-CP Decree Government 17.03.2005 Sanction against administrative 
violations of water resources 
management regulations 

Nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 về xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực tài nguyên nước 

x 

16. 02/2005/TT-
BTNMT 

Circular Ministry 
of Natural 
Resources & 
Environment 

24.06.2005 Guiding the implementation of the 
Government Decree No. 
149/2004/ND-CP on licensing of 
water resources exploration, 
exploitation, utilization and waster 

Thông tư của BTNMT số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 hướng dẫn thực hiện 
Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 quy định việc cấp phép thăm dò, khai 
thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước 

x 
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discharge into water resources 

17. 05/2005/TT - 
BTNMT 

Circular Ministry 
of Natural 
Resources & 
Environment 

22.07.2005 Guiding the implementation of the 
Government Decree No 
34/2005/ND-CP concerning the 
sanction against administrative 
violations of water resources 
management regulations 

Thông tư của BTNMT số 05/2005/TT - BTNMT ngày 22/7/2005 hướng dẫn thi hành 
Nghị định số 34/2005/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
tài nguyên nước 

 

18. 81/2006/QD-TTg Decision Prime Minister 14.04.2006 Decision on approving national 
strategy on water sector to 2020 

Quyết định của TTg-CP số 81/2006/QĐ-TTg duyệt chiến lược quốc gia về lĩnh vực 
nước đến năm 2020 

 

19. 65/2006/ND-CP Decree Government 23.06.2006 Decree on promulgating regulation 
on organization and operation of 
the Natural Resources and 
Environment Inspectorates 

Nghị định của Chính phủ số 65/2006/NĐ-CP ngày 23/6/2006 ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Thanh tra tài nguyên và môi trường 

 

20. 969/QD-BTNMT Decision Ministry 
of Natural 
Resources & 
Environment 

24.07.2006 Decision on authorizing the 
Director of the Department of 
Water Resource Management to 
grant permits for exploration, 
exploitation and use of water 
resource and underground water 
drilling practice 

Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường số 969/QĐ-BTNMT về việc ủy quyền 
cho Cục trưởng Cục quản lý tài nguyên nước cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài 
nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất 

 

21. 81/2006/ND-CP Decree Government 09.08.2006 Decree on sanction of 
administrative violations in the 
domain of environmental 
protection 

Nghị định số 81/2006/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
bảo vệ môi trường 

x 

22. 13/2006/QD-
BTNMT 

Decision Ministry 
of Natural 
Resources & 
Environment 

08.09.2006 Regulation on organization and 
operation of the Council for 
appraisal of strategic environment 
assessment reports, and the Council 
for appraisal of environmental 
impact assessment reports 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường số 13/2006/QD-BTNMT 
ngày 8/9/2006 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo 
cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động 
môi trường 

 

23. 08/2006/TT-
BTNMT 

Circular Ministry 
of Natural 
Resources & 
Environment 

08.09.2006 Circular on guiding the strategic 
environment assessment, 
environmental impact assessment 
and environmental protection 
commitments 

Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường số 08/2006/TT-BTNMT về 
đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi 
trường 

 

24. 17/2006/QD-
BTNMT 

Decision Ministry 
of Natural 
Resources & 
Environment 

12.10.2006 Decision on promulgating 
regulation on grant of practice 
permits for underground water 
drilling 

Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường số 17/2006/QĐ-BTNMT Quy định về 
việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất 

 

25. 59/2006/QD-BTC Decision Ministry of 25.10.2006 Providing regime of charge for Quyết định của BTC số 59/2006/QĐ-BTC ngày 25/10/2006 quy định mức thu, chế độ  
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Finance collecting, remittance, 
management, use of water 
resources; discharge of wastewater 
into water sources and drilling for 
underground water 

thu, nộp, quản lý và sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước và hành nghề 
khoan nước dưới đất 

26. 22/2006/QD-
BTNMT 

Decision Ministry 
of Natural 
Resources & 
Environment 

18.12.2006 Decision on compulsory 
application of Vietnamese 
environmental standards 

Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 
18/12/2006 về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường 

 

27. 12/2006/TT-
BTNMT 

Circular Ministry 
of Natural 
Resources & 
Environment 

26.12.2006 Guiding the practice conditions, 
procedures for compilation of 
dossiers, registration and licensing 
of practice and hazardous waste 
management identification 
numbers 

Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 Hướng dẫn điều kiện hành nghề 
và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại 

x 

28. 23/2006/QD-
BTNMT 

Decision Ministry 
of Natural 
Resources & 
Environment 

26.12.2006 Decision on promulgation of 
hazardous wastes list 

Quyết định của Bộ trưởng BTNMT số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 ban 
hành Danh mục chất thải nguy hại 

 
x 

29. 04/2007/ND-CP Decree Government 08.01.2007 Amending and supplementing a 
number of articles of the Decree 
No. 67/2003/ND-CP on 
environmental protection charges 
applicable to wastewater 

Nghị định của Chính phủ số 04/2007/NĐ-CP ngày 8/1/2007 Sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 vế phí bảo vệ môi trường đối 
với nước thải 

 

30. 440/QD-BTNMT Decision Ministry 
of Natural 
Resources & 
Environment 

29.03.2007 Decision on Establishment of 
"Receiving Requests and 
Delivering Results Unit" at the 
Ministry 

Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường số 440/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2007 về 
thành lập Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả tại cơ quan Bộ 

x 

31. 59/2007/ND-CP Decree Government 09.04.2007 Decree on Solid Waste 
Management 

Nghị định của Chính phủ số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 về quản lý chất thải rắn x 

32. 515/QD-BTNMT Decision Ministry 
of Natural 
Resources & 
Environment 

16.04.2007 On approving the Proposal on the 
adoption of "one-stop shop" 
mechanism on administrative 
procedures at the Ministry of 
Natural Resources and 
Environment 

Quyết định số 515/QĐ-BTNMT ngày 16/4/2007 của Bộ trưởng BTNMT phê duyệt Đề 
án thực hiện cơ chế “một cửa” về thủ tục hành chính tại Bộ Tài nguyên và Môi trường 

x 

33. 42/QD-TNN Decision Department of 
Water 
Resources 
Management 

17.04.2007 Decision on Establishment of 
"Receiving Requests and 
Delivering Results Office" at the 
Department of Water Resources 

Quyết định của Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước số 42/QĐ-TNN ngày 
17/4/2007 về việc thành lập Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả tại Cục Quản lý Tài 
nguyên nước 
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Management 

34. 42/2007/TT-BTC Circular Ministry of 
Finance 

27.04.2007 Cicular on guiding the 
implementation of Decree No. 
68/1998/ND-CP on detailing the 
implementation of the ordinance on 
natural resource tax, Decree No. 
147/2006/ND-CP on amending a 
number of articles of Decree No. 
68/1998/ND-CP 

Thông tư của Bộ Tài chính số 42/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 
68/1998 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế Tài nguyên (sửa đổi), và Nghị định 
số 147/2006/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/1998/NĐ-CP 

 

35. 72/2007/ND-CP Decree Government 07.05.2007 Decree on management of safety of 
dams 

Nghị định của Chính phủ số 72/2007/NĐ-CP ngày 7/5/2007 về quản lý an toàn đập  

36. 81/2007/ND-CP Decree Government 23.05.2007 Decree on providing regulations on 
technical organizations and 
sections in charge of environmental 
protection at state-owned bodies 
and enterprises 

Nghị định của Chính phủ số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/05/2007 Quy định tổ chức, bộ 
phân chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà 
nước 

x 

37. 88/2007/ND-CP Decree Government 28.05.2007 Decree on Urban and industrial-
park water drainage 

Nghị định số 88/2007/NĐ-CP về thoát nước đô thị và khu công nghiệp x 

38. 101/2007/ND-CP Decree Government 13.06.2007 Decree on collection, management, 
exploitation and use of data on 
marine natural resources and 
environmental data 

Nghị định của Chính phủ số 101/2007/NĐ-CP về việc thu thập, quản lý, khai thác và 
sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển 

 

39. 117/2007/ND-CP Decree Government 11.07.2007 Decree on production, supply and 
consumption of clean water 

Nghị định của Chính phủ số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 về sản xuất, cung cấp 
và tiêu thụ nước sạch 

 

40. 13/2007/QD-
BTNMT 

Decision Ministry 
of Natural 
Resources & 
Environment 

04.09.2007 Decision on promulgating 
regulation on survey and 
assessment of underground water 
resources 

Quyết định của Bộ trưởng BTNMT số 13/2007/QĐ-BTNMT ngày 4/9/2007 Ban hành 
quy định về việc điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất 

 

41. 174/2007/ND-CP Decree Government 29.11.2007 Decree on environmental 
protection charges for solid wastes 

Nghị định của Chính phủ số 174/2007/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với chất 
thải rắn 

 

42. 13/2008/ND-CP Decree Government 04.02.2008 Decree on stipulating on the 
organization of professional 
agencies under the people’s 
committees of the provinces and 
centrally-run cities (the provincial 
agencies and equivalent agencies) 

Nghị định của Chính phủ số 13/2008/NĐ-CP ngày 4/2/2008 quy định tổ chức các cơ 
quan chuyên môn trực thuộc Trung ương 

 

43. 
 

14/2008/ND-CP Decree Government 04.02.2008 Decree on prescribing the 
organization of professional 
agencies of People’s Committees 
of rural districts, urban districts, 

Nghị định của Chính phủ số 14/2008/NĐ-CP ngày 4/2/2008 quy định tổ chức các cơ 
quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 
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provincial towns or cities 
44. 25/2008/ND-CP Decree Government 04.03.2008 Decree on specifying the functions, 

tasks, authority and organizational 
structure of The Ministry of 
Natural Resources and 
Environment; Replaced the Decree 
No. 91/2002/ND-CP 

Nghị định của Chính phủ số 25/2008/NĐ-CP ngày 4/3/2008 Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

x 

45. 45/2008/QD-BNN Decision Ministry of 
Agriculture and 
Rural 
Development 

11.03.2008 Decision on definig the functions, 
tasks and organizational structure 
of the CentralCenter for Rural 
Clean Water and Environmental 
Sanitation 

Quyết định của BNN&PTNT số 45/2008/QĐ-BNN ngày 11/3/2008 quy định chức 
năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi 
trường nông thôn 

 

46. 51/2008/QD-BNN Decision Ministry of 
Agriculture and 
Rural 
Development 

14.04.2008 Decision on promulgating the set 
of indicators for assessment and 
evaluation of rural clean water and 
environmental sanitation 

Quyết định của Bộ BNN&PTNT số 51/2008/QĐ-BNN ngày 14/4/2008 ban hành bộ 
chỉ số theo dõi và đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 

 

47. 1027/2008/QD-
BTNMT 

Decision Ministry 
of Natural 
Resources & 
Environment 

16.05.2008 Decision on stipulating functions, 
tasks, powers and organizational 
structure of the Center for Water 
Resources Planning and 
Investigation (CWRPI) 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường số 1027/2008/QĐ-BTNMT 
ngày 16/5/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấi tổ chức của Trung 
tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước 

 

48. 1035/2008/QD-
BTNMT 

Decision Ministry 
of Natural 
Resources & 
Environment 

19.05.2008 Decision on stipulating functions, 
tasks, powers and organizational 
structure of the Department of 
Water Resources Management 
Replaced Decision No. 
600/2003/QD-BTNMT 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường số 1035/2008/QĐ-BTNMT 
ngày 19/5/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Cục 
Quản lý tài nguyên nước 

 

49. 62/QD-TNN Decision Department of 
Water 
Resources 
Management 

10.06.2008 Decision on specifying the 
functions, tasks, authority and 
organizational structure of the 
Centre of Water Resources 
Information – Economic 

Quyết định của Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước số 62/QD-TNN ngày 
10/6/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm 
Thông tin – Kinh tế tài nguyên nước 

x 

50. 03/2008/TTLT-
BTNMT-BNV 

Joint Circular Ministy of 
Natural 
Resources & 
Environment 
Ministry of 
Interior Affairs 

15.07.2008 Joint circular on guiding the 
functions, tasks, powers and 
organizational structures of 
agencies specialized in natural 
resources and environment of 
People’s Committees of all levels 

Thông tư liên tịch của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ, số 03/2008/TTLT-
BTNMT-BNV ngày 15/7/2008 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban Nhân dân 
các cấp 

 

51. 102/2008/ND-CP Decree Government 15.09.2008 Decree on collection, management, Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15/9/2008 quy định về việc thu thập, quản lý, x 
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exploitation and use of natural 
resources and environmental data 

khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên môi trường 

52. 04/2008/TT-
BTNMT 

Circular Ministry 
of Natural 
Resources & 
Environment 

18.09.2008 Guiding formulation & approval or 
certification of environmental 
protection schemes and 
examination and inspection of 
implementation of environmental 
protection schemes 

Thông tư của Bộ TNMTsố 04/2008/TT-BTNMT ngày 18/9/2008 hướng dẫn lập, phê 
duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề 
án bảo vệ môi trường 

 

53. 112/2008/ND-CP Decree Government 20.10.2008 Regulation on management, 
protection and integrated 
exploitation of resources and 
environment of hydropower and 
irrigation reservoirs 

Nghị định của Chính phủ số 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 về quản lý, bảo vệ, 
khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi 

 

54. 120/2008/ND-CP Decree Government 01.12.2008 Decree on River Basin 
Management 

Nghị định số 120/2008/NĐ-CP về quản lý lưu vực sông  

55. 15/2008/QD-
BTNMT 

Decision Ministry 
of Natural 
Resources & 
Environment 

31.12.2008 Decision on protection of 
underground water resources 

Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường số 15/2008/QĐ-BTNMT ngày 
31/12/2008 Quy định bảo vệ tài nguyên nước dưới đất 

 

56. 16/2009/ND-CP Decree Government 16.02.2009 Decree on amending and 
supplementing Article 8, para. 2 of 
the Decree No. 13/2008/ND-CP on 
stipulating on the organization of 
professional agencies under the 
people’s committees of the 
provinces and centrally-run cities 
(the provincial agencies and 
equivalent agencies) 

Nghị định của Chính phủ số 16/2009/NĐ-CP ngày 16/2/2009 sửa đổi, bổ sung khoản 
2 Điều 8 của  Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 4/2/2008 quy định tổ chức các cơ 
quan chuyên môn trực thuộc Trung ương 

 

57. 02/2009/TT-
BTNMT 

Circular Ministry 
of Natural 
Resources & 
Environment 

19.03.2009 Regulation on ability appraisement 
to receive wastewater of water 
sources 

Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường số 03/2009/QĐ-BTNMT ngày 
19/03/2009 quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước 

 

58. 05/2009/TT-BYT Circular Ministry of 
Health 

17.06.2009 Promulgating the “National 
technical standards on domestic 
water quality” 

Thông tư của Bộ Y tế số 05/2009/TT_BYT ngày 17/06/2009 ban hành “Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt” 
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C. Referential Regulations 
Nr. Code Category Issued by Issued on Reference Vietnamese Version Avail-

able in 
English 

1. 1993/QH Law National 
Assembly 

06.07.1993 Petroleum Law Luật Dầu khí, được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
khoá IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 6/7/1993 

x 

2. 1996/QH Law National 
Assembly 

20.03.1996 Law on Minerals Luật Khoáng sản 1996 ngày 20/3/1996 x 

3. 05/1998/PL-
UBTVQH10 

Ordinance Standing 
Committee of 
National 
Assembly 

10.04.1998 Ordinance on Natural Resource Tax (amended) Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 05/1998/PL-UBTVQH10 
ngày 10/4/1998 về Thuế Tài nguyên 

x 

4. 68/1998/ND-
CP 

Decree Government 03.09.1998 Decree on detailing the implementation of the 
ordinance on natural resource tax No. 
05/1998/PL-UBTVQH10 

Nghị định của Chính phủ số 68/1998/NĐ-CP ngày 3/9/1998 quy định chi tiết 
thi hành Pháp lệnh Thuế Tài nguyên số 05/1998/PL-UBTVQH10 

x 

5. 09/1998/QH10 Law National 
Assembly 

02.12.1998 Law on Complaints and Denunciations Luật Khiếu nại Tố cáo số 09/1998/QH10 ngày 02/12/1998 x 

6. 88/1999/ND-
CP 

Decree Government 01.09.1999 Decree on promulgating regulations on 
Tendering 

Nghị định của Chính phủ số 88/1999/NĐ-CP ban hành Quy chế Đấu thầu  

7. 14/2000/ND-
CP 

Decree Government 05.05.2000 Decree on amending and supplementing a 
number of articles of the decree No. 
88/1999/ND-CP concerning the regulations on 
tendering 

Nghị định của Chính phủ số 14/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của nghị định của Chính phủ số 88/1999/NĐ-CP quy 
định quy chế Đấu thầu 

 

8. 90/2000/QD-
BTC 

Decision Ministry of 
Finance 

01.06.2000 Decision on promulgating the tables of fee levels 
for aquatic product quality, safety and hygiene 
control 

Quyết định của Bộ Tài chính số 90/2000/QĐ-BTC ngày 1/6/2000 ban hành 
biểu mức thu lệ phí về quản lý chất lượng an toàn và vệ sinh thủy sản 

x 

9. 19/2000/QH10 Law National 
Assembly 

09.06.2000 Law on amending and supplementing a number 
of articles of the Petroleum Law passed on July 
6, 1993 by the National Assembly 

Luật của Quốc hội số 19/2000/QH10 ngày 9/6/2000 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật dầu khí năm 1993 

x 

10. 21/2000/QH10 Law National 
Assembly 

09.06.2000 Law on Science and Technology Luật Khoa học và Công nghệ số 21/2000/QH10 ngày 9/6/2000 x 

11. 48/2000/ND-
CP 

Decree Government 12.09.2000 Decree on detailing implementation of the 
Petroleum Law 

Nghị định của Chính phủ số 48/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 Quy định chi 
tiết việc thi hành Luật Dầu khí 

x 

12. 32/2001/PL-
UBTVQH 

Ordinance Standing 
Committee of 
National 
Assembly 

04.04.2001 Ordinance on exploitation and protection of 
irrigation works 

Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 32/2001/PL-UBTVQH ngày 
4/4/2001 về Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi 

x 

13. 48/2001/TT- Circular Ministry of 25.06.2001 Circular on guiding implementation of tax Thông tư của Bộ Tài chính số 48/2001/TT-BTC ngày 25/6/2001 hướng dẫn x 
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BTC Finance provision applicable to organizations, individuals 
conducting oil and gas, prospection, exploration 
and exploitation activities under the Law on 
Petroleum 

thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động 
tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật dầu khí 

14. 11/2002/ND-
CP 

Decree Government 22.01.2002 Decree on management of import, export and 
transit of wild fauna and flora species 

Nghị định số 11/2002/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 22/01/2002 về 
việc quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh các loài động vật, 
thực vật hoang dã 

 

15. 35/2002/QD-
BKHCNMT 

Decision Ministry of 
Science, 
Technology & 
Environment 

25.06.2002 Decision on publication the List of Vietnamese 
Environmental Standards for compulsory 
application 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công Nghệ và Môi trường số 
35/2002/QD-BKHCNMT ngày 25/6/2008 về việc công bố danh mục Tiêu 
chuẩn Việt Nam về môi trường bắt buộc áp dụng 

x 

16. 44/2002/PL-
UBTVQH10 

Ordinance Standing 
Committee of 
National 
Assembly 

02.07.2002 Ordinance on handling of administrative 
violations 

Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 44/2002/PL-UBTVQH10 
ngày 2/7/2002 về xử lý vi phạm hành chính 

x 

17. 81/2002/ND-
CP 

Decree Government 17.10.2002 Decree on detailing and guiding the 
implementation of a number of articles of the 
Law on Science and Technology No. 
21/2000/QH10 

Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 Quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ số 21/2000/QH10 

x 

18. 43/2003/ND-
CP 

Decree Government 02.05.2003 Decree on stipulating functions, duties, 
authorities and organizational structure of the 
Ministry of Aquatic Resources 

Nghị định của Chính phủ số 43/2003/NĐ-CP ngày 2/5/2003 quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thủy sản 

x 

19. 66/2003/ND-
CP 

Decree Government 12.06.2003 Decree on amending and supplementing a 
number of articles of the tendering regulation 
promulgated together with the Decree No. 
88/1997/ND-CP of September 1, 1999 and 
Decree No. 14/2000/ND-CP of May 5, 2000 

Nghị định của Chính phủ số 66/2003/NĐ-CP ngày 12/6/2003 quy định về 
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Đấu thầu ban hành kèm theo 
Nghị định của Chính phủ số 88/1999/NĐ-CP và Nghị định của Chính phủ số 
14/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 

x 

20. 70/2003/ND-
CP 

Decree Government 17.06.2003 Decree on stipulating the sanction of 
administrative violations in the aquatic resource 
domain 

Nghị định của Chính phủ số 70/2003/NĐ-CP ngày 17/6/2003 quy định về xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản 

x 

21. 04/2003/QH11 Law National 
Assembly 

17.06.2003 Law on Statistics Luật Thống kê số 04/2003/QH  ngày 17/06/2003 được Quốc hội khóa 11 
thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2003 

x 

22. 13/2003/QH11 Law National 
Assembly 

26.11.2003 Law on Land 
Replace the 1993 law on land, the 1998 & 2001 
amended law on land 

Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 x 

23. 16/2003/QH11 Law National 
Assembly 

26.11.2003 Law on Construction Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 x 

24. 17/2003/QH11 Law National 
Assembly 

26.11.2003 Law on Fisheries Luật Thủy sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003 x 
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25. 18/2003/QH11 Law National 
Assembly 

26.11.2003 Law on Co-operatives Luật Hợp Tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003 x 

26. 143/2003/ND-
CP 

Decree Government 28.11.2003 Decree on detailing and guiding the 
implementation of a number of articles of the 
Ordinance on Exploitation and Protection of 
Irrigation Works 

Nghị định của Chính phủ số 143/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi 

x 

27. 40/2004/ND-
CP 

Decree Government 13.02.2004 Decree on detailing and guiding the 
implementation of a number of the Statistics Law 

Nghị định của Chính phủ số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/2/2004 qui định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê 

x 

28. 121/2004/ND-
CP 

Decree Government 12.05.2004 Decree on stipulating the sanction of 
administrative violations in the field of 
environmental protection 

Nghị định của Chính phủ số 121/2004/NĐ-CP ngày 12/5/2004 quy định về 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 

x 

29. 23/2004/QH11 Law National 
Assembly 

15.06.2004 Law on Inland Waterway Navigation Luật Đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004 x 

30. 26/2004/QH11 Law National 
Assembly 

15.06.2004 Law on amendment of and addition to a number 
of articles of the Law on Complaints and 
Denunciations 1998 

Luật của Quốc hội số 26/2004/QH11 ngày 15/6/2004 sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật khiếu nại tố cáo 1998 

x 

31. 150/2004/ND-
CP 

Decree Government 29.07.2004 Decree on Sanction of administrative violations 
in the mineral domain 

Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ngày 29/7/2004 quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực khoáng sản 

x 

32. 177/2004/ND-
CP 

Decree Government 12.10.2004 Decree on detailing and guiding the 
implementation of a number of articles of the 
Law on Cooperatives No. 18/2003/QH11 

Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 Quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11 ngày 26/11/2003 

x 

33. 181/2004/ND-
CP 

Decree Government 29.10.2004 Decree on detailing and guiding Implementation 
of the Law on Land No. 13/2003/QH11 

Nghị định của Chính phủ số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai số 13/2003/QH11 

x 

34. 182/2004/ND-
CP 

Decree Government 29.10.2004 Decree on sanction of administrative violations 
in the land domain 

Nghị định số 182/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 của Chính phủ Quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Đất đai 

x 

35. 191/2004/ND-
CP 

Decree Government 18.11.2004 Decree on management of fishery activities of 
foreign fishing vessels in Vietnam’s seas 

Nghị định của Chính phủ số 191/2004/NĐ-CP về quản lý hoạt động thủy sản 
của tàu cá nước ngoài trong vùng biển của Việt Nam 

x 

36. 29/2004/QH11 Law National 
Assembly 

03.12.2004 Law on Forest Protection and Development 
Replace the 1991 Law on Forest Protection and 
Development 

Luật Bảo vệ và Phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 3/12/2004 
Luật này thay thế Luật bảo vệ và phát triển rừng 1991 

x 

37. 09/2005/ND-
CP 

Decree Government 27.01.2005 Decree on sanction of administrative violations 
in the field of inland waterway navigation 

Nghị định của Chính phủ số 9/2005/NĐ-CP quy định xử lý vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa 

 

38. 21/2005/ND-
CP 

Decree Government 01.03.2005 Decree on detailing and guiding the 
implementation of a number of articles of the 
Law on Inland Waterway Navigation No. 
23/2004/QH11 

Nghị định của Chính phủ số 21/2005/NĐ-CP ngày 1/3/2005 quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 
15/6/2004. 

 

39. 27/2005/ND-
CP 

Decree Government 08.03.2005 Decree on detailing and guiding the 
implementation of a number of articles of the 

Nghị định của Chính phủ số 27/2005/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Thủy sản 

x 
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Law on Fisheries 

40. 59/2005/ND-
CP 

Decree Government 04.05.2005 Decree on condition for a number of aquatic 
resources production and business lines 

Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất, 
kinh doanh một số ngành nghề thủy sản 

x 

41. 66/2005/ND-
CP 

Decree Government 19.05.2005 Decree on ensuring safety for people and ships 
engaged in fisheries activities 

Nghị định số 66/2005/NĐ- CP của Chính phủ về Đảm bảo an toàn cho người 
và tàu cá hoạt động thuỷ sản 

x 

42. 78/2005/ND-
CP 

Decree Government 10.06.2005 Decree on providing the organization, tasks, 
powers and uniforms of the force in charge of 
dyke management 

Nghị định của Chính phủ số 78/2005/NĐ-CP ngày 10/6/2005 quy định về tổ 
chức, nhiệm vụ, quyền hạn và sắc phục của lực lượng chuyên trách quản lý 
đê điều 

 

43. 46/2005/QH11 Law National 
Assembly 

14.06.2005 Law on amendment and addition to a number of 
articles of the Law on Fisheries No. 
17/2003/QH11 

Luật của Quốc hội số 46/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Thủy sản số 17/2003/QH11 

x 

44. 94/2005/ND-
CP 

Decree Government 15.07.2005 Decree on settlement of the employees’ interests 
in bankrupted enterprises and co-operatives 

Nghị định của Chính phủ số 94/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 về giải quyết 
quyền lợi của người lao động ở doanh nghiệp và hợp tác xã bị phá sản 

 

45. 107/2005/ND-
CP 

Decree Government 17.08.2005 Decree on organization and operation of the 
Fisheries Inspectorates 

Nghị định số 107/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 về tổ chức và hoạt động của 
Thanh tra thủy sản 

x 

46. 126/2005/ND-
CP 

Decree Government 10.10.2005 Decree on sanction against administrative 
violations in the field of measurement and 
product, good quality 

Nghị định số 126/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 quy định về xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

x 

47. 128/2005/ND-
CP 

Decree Government 11.10.2005 Decree on sanction against administrative 
violations in the fisheries field 

Nghị định của Chính phủ số 128/2005/NĐ-CP ngày 11/10/2005 quy định về 
xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản 

x 

48. 137/2005/ND-
CP 

Decree Government 09.11.2005 Decree on environmental protection fee 
applicable to mineral exploitation 

Nghị định của Chính phủ số 137/2005/NĐ-CP ngày 9/11/2005 về phí bảo vệ 
môi trường với khai thác khoáng sản 

 

49. 140/2005/ND-
CP 

Decree Government 11.11.2005 Decree on sanction against administrative 
violations in the exploitation and protection of 
irrigation works 

Nghị định của Chính phủ số 140/2005/NĐ-CP ngày 11/11/2005 quy định về 
xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy 
lợi 

 

50. 52/2005/QH11 Law National 
Assembly 

29.11.2005 Law on Environmental Protection Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 x 

51. 58/2005/QH11 Law National 
Assembly 

29.11.2005 Law on amendment of and addition to a number 
of articles of the Law on Complaints and 
Denunciations 1998, and the Law on amendment 
and addition of the Law on Complaints and 
Denunciations No. 26/2004/QH11 

Luật của Quốc hội số 58/2005/QH11ngày 29/11/2005 về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật khiếu nại tố cáo 1998,  và Luật sửa đổi bổ sung một số 
điều của Luật khiếu nại tố cáo số 26/2004/QH11 

x 

52. 61/2005/QH11 Law National 
Assembly 

29.11.2005 Law on Tendering Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 x 

53. 160/2005/ND-
CP 

Decree Government 27.12.2005 Decree on detailing and guiding the 
implementation of the 1996 Law on Minerals 
and the 2005 Law on amending and 
supplementing a number of articles of the Law 

Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Khoáng sản 
Nghị địnhh này thay thế Nghị định số 76/2000/NĐ-CP 
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on Minerals 
Replaced Decree No. 76/2000/ND-CP 

54. 05/2006/TT-
BTC 

Circular Ministry of 
Finance 

19.01.2006 Circular on guiding the natural resource tax on 
natural water used for hydroelectricity generation 

Thông tư số 05/2006/TT-BTC ngày 19/1/2006 hướng dẫn thuế tài nguyên 
đối với nước thiên nhiên dùng để sản xuất thủy điện 

x 

55. 23/2006/ND-
CP 

Decree Government 03.03.2006 Decree on detailing and guiding the 
implementation of a number of articles of the 
Law on Forest Protection and Development 
No.29/2004/QH11 

Nghị định của Chính phủ số 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006 Quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 
29/2004/QH11 

x 

56. 68/2006/QH11 Law National 
Assembly 

29.06.2006 Law on Standards and Technical Specifications Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006 x 

57. 71/2006/QH11 Law National 
Assembly 

29.06.2006 Law on Social Insurance Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006 x 

58. 80/2006/ND-
CP 

Decree Government 09.08.2006 Decree on detailing and guiding the 
implementation of a number of articles of the 
Law on Environmental Protection No. 
52/2005/QH11 

Nghị định của Chính phủ số 80/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 

x 

59. 123/2006/ND-
CP 

Decree Government 27.10.2006 Management of aquatic resource exploitation by 
Vietnamese organizations and individuals in sea 
areas 

Nghị định số 123/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006 về quản lý hoạt động khai 
thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển. 

x 

60. 136/2006/ND-
CP 

Decree Government 14.11.2006 Detailing and guiding the implementation of a 
number of articles of the Law on Complaints and 
Denunciations 1998, and the Law on amendment 
and addition of the Law on Complaints and 
Denunciations 

Nghị định của Chính phủ số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 Quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Khiếu nại tố cáo 1998, và Luật sửa đổi 
bổ sung một số điều của Luật khiếu nại tố cáo 

x 

61. 79/2006/QH11 Law National 
Assembly 

29.11.2006 Law on Dykes Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006  

62. 111/2006/ND-
CP 

Decree Government 29.11.2006 Decree on providing guidelines for 
implementation of Law on Tendering, and 
selection of construction contractors pursuant to 
Law on Construction 

Nghị định của Chính phủ số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/11/2006 Hướng dẫn 
thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng 

x 

63. 80/2006/QH11 Law National 
Assembly 

29.11.2006 Law on Technology Transfer Luật Chuyển giao Công nghệ số 80/2006/QH11 ngày 29/11/2006 x 

64. 147/2006/ND-
CP 

Decree Government 01.12.2006 Decree on amending and supplementing a 
number of articles of decree No. 68/1998/ND-
CP, which details implementation of the 
Ordinance on natural resource Tax (amended) 

Nghị định của Chính phủ số 147/2006/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 68/1998/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế 
tài nguyên (sửa đổi) 

x 

65. 152/2006/ND-
CP 

Decree Government 22.12.2006 Decree on guiding a number of articles of the 
Law on Social Insurance regarding compulsory 
social insurance 

Nghị định của Chính phủ số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 về việc 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã 
hội bắt buộc 

x 
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66. 154/2006/ND-
CP 

Decree Government 25.12.2006 Decree on amending and supplementing Article 
17 of Decree No. 128/2005/ND-CP on sanction 
against administrative violations in the fisheries 
field 

Nghị định của Chính phủ số 154/2006/NĐ-CP ngày 25/12/200 sửa đổi, bổ 
sung điều 17 nghị định 128/2005/NĐ-CP quy định về xử lý vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực thủy sản 

 

67. 29/2007/QD-
TTg 

Decision Prime Minister 28.02.2007 Decision on setting up, organization and 
operation of the Vietnam Fund for Aquatic 
Resources Reproduction (VIFARR) 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 29/2007/QĐ-TTg về việc thành lập 
và quy định về tổ chức, hoạt động của Quỹ Tái tạo nguồn lợi thủy sản Việt 
Nam 

x 

68. 31/2007/PL-
UBTVQH11 

Ordinance Standing 
Committee of 
National 
Assembly 

08.03.2007 Ordinance on amendment and supplement a 
number of articles of the Ordinance on handling 
of administrative violations No. 44/2002/PL-
UBTVQH 

Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 31/2007/PL-UBTVQH11 
ngày 8/3/2007 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm 
hành chính số 44/2002/PL-UBTVQH10 

 

69. 63/2007/ND-
CP 

Decree Government 10.04.2007 Decree on providing for sanctioning of 
administrative violations in the domain of 
information technology 

Nghị định số 63/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 quy định về xử phạt hành 
chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin 

x 

70. 33/2007/PL-
UBTVQH11 

Ordinance Standing 
Committee of 
the National 
Assembly 

20.04.2007 Ordinance on conclusion and implementation of 
international agreements 

Pháp lệnh Ký kết và thực hiện Thỏa thuận quốc tế của UBTVQH số 
33/2007/QH11 ngày 20/4/2007 

x 

71. 71/2007/ND-
CP 

Decree Government 03.05.2007 Decree on detailing and guiding the 
implementation of a number of articles of the 
Law on Information Technology regarding 
information technology industry 

Nghị định số 71/2007/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực 
hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ 
thông tin 

x 

72. 77/2007/ND-
CP 

Decree Government 10.05.2007 Decree on amending and supplementing a 
number of articles of the Decree No. 
150/2004/ND-CP on sanctioning of 
administrative violations in the mineral domain 

 
Nghị định số 77/2007/NĐ-CP ngày 10/5/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của nghị định số 150/2004/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực khoáng sản. 

 

73. 31/2007/QD-
BTC 

Decision Ministry of 
Finance 

15.05.2007 Decision on collecting, remittance, management 
and using of charges and fees for exploitation 
and protection of aquatic resources 

Quyết định của Bộ Tài chính số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 quy định 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí và công tác khai thác và bảo 
vệ nguồn lợi thủy sản 

 

74. 81/2007/ND-
CP 

Decree Government 23.05.2007 Decree on providing the professional 
organizations and sections of environmental 
protection 
in the state agencies and state enterprises 

Nghị định của Chính phủ số 81/2007/NĐ-CP ban hành ngày 23/5/2007 về 
việc Quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ 
quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước 

x 

75. 84/2007/ND-
CP 

Decree Government 25.05.2007 Decree on supplementary regulations for 
issuance of Certificate of land use right, land 
recovery, implementation of land use right, 
proceeding and procedures of compensation, 
support, resettlement upon land recovery by the 
state, and settlement of land claim 

Nghị định của Chính phủ số 84/2007/NĐ-CP ban hành ngày 25/5/2007 Quy 
định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, 
thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, và giải quyết khiếu 
nại về đất đai 

x 
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76. 88/2007/ND-
CP 

Decree Government 28.05.2007 Decree on urban and industrial-park water 
drainage 

Nghị định của Chính phủ số 88/2007/NĐ-CP ban hành ngày 28/5/2007 về 
thoát nước đô thị và khu công nghịêp 

x 

77. 95/2007/ND-
CP 

Decree Government 04.06.2007 Decree on amending and supplementing a 
number of articles of Decree No. 126/2005/ND-
CP of October 10, 2005, on sanction of 
administrative violations in the domain of 
measurement and product and goods quality 

Nghị định số 95/2007/NĐ- CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 126/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 quy định về xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

 

78. 113/2007/ND-
CP 

Decree Government 28.06.2007 Decree on detailing and guiding the 
implementation of a number of articles of the 
Law on Dykes No. 79/2006/QH11 

Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/06/2007 quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 

 

79. 129/2007/ND-
CP 

Decree Government 02.08.2007 Decree on sanction against administrative 
violations in the dykes field 

Nghị định của Chính phủ số 129/2007/NĐ-CP ngày 2/8/2007 quy định xử 
phạt vi phạm hành chính về đê điều 

 

80. 151/2007/ND-
CP 

Decree Government 10.10.2007 Decree on organization and operation of 
cooperative groups 

Nghị định của Chính phủ số 151/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của 
Tổ hợp tác 

 

81. 156/2007/ND-
CP 

Decree Government 19.10.2007 Decree on amending and supplementing a 
number of articles of the Decree No. 
09/2005/ND-CP on sanction against 
administrative violations in the domain of inland 
waterway transport, and Decree No. 
44/2006/ND-CP on sanction against 
administrative violations in the domain of 
railway transport 

Nghị định số 156/2007/NĐ-CP ngày 19/10/2007 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của nghị định 09/2005/NĐ-CP ngày 27/01/2005 quy định xử lý vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, và nghị định số 
44/2006/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao 
thông vận tải đường sắt 

 

82. 172/2007/QD-
TTg 

Decision Prime Minister 16.11.2007 Approve the national strategy for natural disaster 
prevention, response and mitigation to 2020 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 172/2007/QĐ-TTg phê duyệt chiến 
lược quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 

x 

83. 05/2007/QH12 Law National 
Assembly 

21.11.2007 Law on Quality of Products and Goods Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH 12 được Quốc hội ban 
hành ngày 21/11/2007 

x 

84. 06/2007/QH12 Law National 
Assembly 

21.11.2007 Law on Chemical, approved in the 2nd 
Session of the 10th National Assembly dated 
on 21 November 2007 

Luật Hóa chất của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2, số 06/2007/QH12 ngày 
21/11/2007 

 

85. 01/2008/ND-
CP 

Decree Government 03.01.2008 Decree on stipulating functions, duties, 
authorities and organizational structure of the 
Ministry of Agriculture and Rural Development 

Nghị định của Chính phủ số 01/2008/NĐ-CP ngày 3/1/2008 quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cầu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

x 

86. 08/2008/QD-
BNN 

Decision Ministry of 
Agriculture & 
Rural 
Development 

28.01.2008 Decision on defining the functions, tasks, powers 
and organizational structure of the Planning 
Department 

Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 08/2008/QĐ-
BNN quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế 
hoạch 

 

87. 09/2008/QD-
BNN 

Decision Ministry of 
Agriculture and 
Rural 

28.01.2008 Decision on defining the functions, tasks, powers 
and organizational structure of the Finance 
Department 

Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 09/2008/QĐ-
BNN quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài 
chính 
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Development 

88. 10/2008/QD-
BNN 

Decision Ministry of 
Agriculture and 
Rural 
Development 

28.01.2008 Decision on defining the functions, tasks, powers 
and organizational structure of the Science, 
Technology and Environment Department 

Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 10/2008/QĐ-
BNN quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ 
Khoa học, Công nghệ và Môi trường 

 

89. 11/2008/QD-
BNN 

Decision Ministry of 
Agriculture and 
Rural 
Development 

28.01.2008 Decision on defining the functions, tasks, powers 
and organizational structure of the International 
Cooperation Department 

Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 11/2008/QĐ-
BNN quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ 
Hợp tác quốc tế 

 

90. 12/2008/QD-
BNN 

Decision Ministry of 
Agriculture and 
Rural 
Development 

28.01.2008 Decision on defining the functions, tasks, powers 
and organizational structure of the Legal 
Department 

Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 12/2008/QĐ-
BNN quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ 
Pháp chế 

x 

91. 13/2008/QD-
BNN 

Decision Ministry of 
Agriculture and 
Rural 
Development 

28.01.2008 Decision on defining the functions, tasks, powers 
and organizational structure of the Organization 
and Personnel Department 

Quyết định của BNN&PTNT số 13/2008/QĐ-BN quy định chức năng, 
nhiệm vụ quyền hạn,cơ cấu tổ chức của Vụ tổ chức cán bộ 

 

92. 14/2008/QD-
BNN 

Decision Ministry of 
Agriculture and 
Rural 
Development 

28.01.2008 Decision on defining the functions, tasks, powers 
and organizational structure of the Agriculture 
and Rural Development Ministry’s Inspectorate 

Quyết định của BNN&PTNT số 14/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008 quy định 
chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn 

 

93. 15/2008/QD-
BNN 

Decision Ministry of 
Agriculture and 
Rural 
Development 

28.01.2008 Decision on defining the functions, tasks, powers 
and organizational structure of the Agriculture 
and Rural Development Ministry’s Office 

Quyết định của BNN&PTNT số 15/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008 quy định 
chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

94. 16/2008/QD-
BNN 

Decision Ministry of 
Agriculture and 
Rural 
Development 

28.01.2008 Decision on defining the functions, tasks, powers 
and organizational structure of the Cultivation 
Department 

Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 16/2008/QĐ-
BNN quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục 
Trồng trọt 

 

95. 17/2008/QD-
BNN 

Decision Ministry of 
Agriculture and 
Rural 
Development 

28.01.2008 Decision on defining the functions, tasks, powers 
and organizational structure of the Plant 
Protection Department 

Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 17/2008/QĐ-
BNN quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục 
Bảo vệ thực vật 

 

96. 18/2008/QD-
BNN 

Decision Ministry of 
Agriculture and 
Rural 
Development 

28.01.2008 Decision on defining the functions, tasks, powers 
and organizational structure of the Husbandry 
Department 

Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 18/2008/QĐ-
BNN quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục 
Chăn nuôi 

 

97. 19/2008/QD-
BNN 

Decision Ministry of 
Agriculture and 
Rural 

28.01.2008 Decision on defining the functions, tasks, powers 
and organizational structure of the Animal 
Health Department 

Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 19/2008/QĐ-
BNN quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục 
Thú y 
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Development 

98. 22/2008/QD-
BNN 

Decision Ministry of 
Agriculture and 
Rural 
Development 

28.01.2008 Decision on defining the functions, tasks, powers 
and organizational structure of the Forest 
Protection Department 

Quyết định của BNN&PTNT số 22/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008 quy định 
chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm Lâm 

 

99. 23/2008/QD-
BNN 

Decision Ministry of 
Agriculture and 
Rural 
Development 

28.01.2008 Decision on defining the functions, tasks, powers 
and organizational structure of the Department of 
Capture Fisheries and Fisheries Resources 
Protection (DECAFIREP) 

Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 23/2008/QĐ-
BNN ngày 28/1/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Cục Khai thác và bảo vệ nguồn thủy sản 

 

100 24/2008/QD-
BNN 

Decision Ministry of 
Agriculture and 
Rural 
Development 

28.01.2008 Decision on defining the functions, tasks, powers 
and organizational structure of the Aquaculture 
Department 

Quyết định của BNN&PTNT số 24/2008/QĐ-BNN quy định chức năng, 
nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Nuôi trồng Thủy sản 

 

101 25/2008/QD-
BNN 

Decision Ministry of 
Agriculture and 
Rural 
Development 

28.01.2008 Decision on defining the functions, tasks, powers 
and organizational structure of Department for 
Irrigation Management 

Quyết định của BNN&PTNT số 25/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008 quy định 
chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thủy lợi 

 

102 26/2008/QD-
BNN 

Decision Ministry of 
Agriculture and 
Rural 
Development 

28.01.2008 Decision on defining the functions, tasks, powers 
and organizational structure of the Department 
for Dykes, Flood and Strorm Management 

Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 26/2008/QD-
BNN ngày 28/1/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt, bão 

 

103 27/2008/QD-
BNN 

Decision Ministry of 
Agriculture and 
Rural 
Development 

28.01.2008 Decision on defining the functions, tasks, powers 
and organizational structure of the Department 
for Work Construction Management 

Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 27/2008/QĐ-
BNN ngày 28/1/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Cục Quản lý xây dựng công trình 

 

104 29/2008/QD-
BNN 

Decision Ministry of 
Agriculture and 
Rural  
Development 

28.01.2008 Decision on defining the functions, tasks, powers 
and organizational structure of the Department 
for Quality Management of Agricultural, 
Forestry and Fishery Products 

 
Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 29/2008/QĐ-
BNN quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục 
quản lý chất lượng nông lâm hải sản 

 

105 30/2008/QD-
BNN 

Decision Ministry of 
Agriculture and 
Rural 
Development 

28.01.2008 Annulling the Agriculture and Rural 
Development Minister’s Decision No. 
54/2004/QD-BNN of October 28, 2004, and the 
Fisheries Minister’s Decision No. 03/2005/QD-
BTS promulgating the Working Regulation of 
the Ministry of Fisheries 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 54/2004/QĐ-BNN ngày 28/10/2004 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quyết định số 
03/2005/QĐ-BTS ngày 31/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành 
Quy chế làm việc của Bộ Thuỷ sản 

 

106 21/2008/ND-
CP 

Decree Government 28.02.2008 Decree on amendment and addition to a number 
of articles of the decree No. 80/2006/ND-CP on 
detailing and guiding the implementation of a 
number of articles of Law on Environmental 
Protection 

Nghị định của Chính phủ số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường 

x 
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107 04/2008/PL-
UBTVQH12 

Ordinance Standing 
Committee of 
the National 
Assembly 

02.04.2008 Ordinance on amendment and supplement a 
number of articles of the Ordinance on handling 
administrative violations No. 04/2008/QH12 

Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành 
chính của UBTVQH số 04/2008/QH12 ngày 2/4/2008 

 

108 16/2008/QD-
BTC 

Decision Ministry of 
Finance 

14.04.2008 Decision on adjusting tax rates in the Natural 
Resources tax’s tariff attached to the 
Government’s Decree No. 68/1998/ND-CP, 
detailing the implementation of the Ordinance on 
Natural Resource Tax (amended), and Decree 
No. 147/2006/ND-CP of December 1, 2006, 
amending and supplementing a number of 
articles of Decree No. 68/1998/ND-CP 

Quyết định của BTC số 16/2008/QĐ-BTC ngày 14/4/2008 V/v điều chỉnh 
các mức thuế suất trong Biểu thuế tài nguyên ban hành kèm theo Nghị định 
số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/09/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi) và Nghị định số 147/2006/NĐ-CP 
ngày 01/12/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 68/1998/NĐ-CP 

 

109 55/2008/QD-
BNN 

Decision Ministry of 
Agriculture and 
Rural 
Development 

24.04.2008 Decision on defining the functions, tasks, powers 
and organizational structure of the Vietnam 
Institute for Water Conservation Science 

Quyết định của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn số 55/2008/QĐ-
BNN ngày 24/4/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 

 

110 56/2008/QD-
BNN 

Decision Ministry of 
Agriculture & 
Rural 
Development 

29.04.2008 Decision on promulgation of regulation on 
inspection and recognition of substainable-
oriented aquaculture 

Quyết định số 56/2008/QĐ-BNN của Bộ NN&PTNT ngày 29/4/2008 ban 
hành Quy chế kiểm tra, chứng nhận nuôi trồng thủy sản theo hướng bền 
vững 

x 

111 57/2008/QD-
BNN 

Decision Ministry of 
Agriculture and 
Rural 
Development 

02.05.2008 Decision on promulgation of the list of fish seeds 
allowed for production and trading 

Quyết định của Bộ NN&PTNT số 57/2008/QĐ-BNN ngày 2/5/2008 về việc 
ban hành Danh mục giống thủy sản được phép sản xuất, kinh doanh 

x 

112 57/2008/ND-
CP 

Decree Government 02.05.2008 Decision on promulgation of Regulation 
governing marine protected areas of  Vietnam 
which are of national and international 
importance 

Nghị định 57/2008/NĐ-CP ban hành ngày 02/5/2008 của Chính Phủ ban 
hành Quy chế quản lý cá Khu bảo tồn biển Việt Nam có tầm quan trọng 
quốc gia và quốc tế 

x 

113 62/2008/TT-
BNN 

Circular Ministry of 
Agriculture and 
Rural 
Development 

20.05.2008 Circular on amending and supplementing a 
number contents of the Fisheries Ministry’s 
Circular No. 02/2006/TT-BTS of March 20, 
2006, guiding the implementation of the 
Government’s Decree No. 59/2005/ND-CP of 
May 4, 2005, on production and business 
conditions of a number of fisheries trades 

Thông tư của BNN&PTNT số 62/2008/TT-BNN ngày 20/5/2008 sửa đổi, bổ 
sung một số nội dung của Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 
năm 2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ - 
CP ngày 4 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh 
doanh một số ngành nghề thủy sản 

 

114 67/2008/QD-
BNN 

Decision Ministry of 
Agriculture and 
Rural 
Development 

27.05.2008 Decision on defining the functions, tasks, powers 
and organizational structure of the Institute for 
Agricultural Environment (IAE) 

Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 68/2008/QĐ-
BNN ngày 27/5/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Viện Môi trường nông nghiệp 

 

115 10/2008/QH12 Law National 03.06.2008 Law on modification and supplementation of Luật số 10/2008/QH12, ngày 03/6/2008 sửa đổi bổ sung một số điều của x 
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Assembly several articles of Petroleum Law 1993 and Law 
on modification and supplementation of 
Petroleum Law No.19/2000/QH10 

Luật Dầu khí năm 1993 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật dầu khí số 19/2000/QH10. 

116 18/2008/QH12 Law National 
Assembly 

03/06/2008 Law on Atomic Energy Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12, được Quốc hội khoá XII, kỳ 
họp thứ 3 thông qua ngày 03/6/2008 

x 

117 70/2008/QD-
BNN 

Decision Ministry of 
Agriculture & 
Rural 
Development 

05.06.2008 Decision on promulgation of regulation on 
management of  Pangasius farming areas and 
farming Establishments 

Quyết định 70/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về việc ban hành Quy chế Quản lý vùng và cơ sở nuôi cá tra 

x 

118 03/2008/TTLT-
BTNMT-BNV 

Joint 
Circular 

Ministry of 
Natural 
Resources & 
Environment 
- 
Ministry of 
Interior Affairs 

15.07.2008 Joint circular on guiding the functions, tasks, 
powers and organizational structures of agencies 
specialized in natural resources and environment 
of People’s Committees of all levels 

Thông tư liên tịch của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ, số 
03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2008 hướng dẫn chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và 
môi trường thuộc Ủy ban Nhân dân các cấp 

 

119 82/2008/QD-
BNN 

Decision Ministry of 
Agriculture & 
Rural 
Development 

17.07.2008 Regarding declaration of the list of endangered 
aquatic species in Vietnam which need 
protection, reproduction and development 

Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 82/2008/QĐ-
BNN  về việc công bố Danh mục các loài thuỷ sinh quý hiếm có nguy cơ 
tuyệt chủng ở Việt Nam cần được bảo vệ, phục hồi và phát 

x 

120 85/2008/QD-
BNN 

Decision Ministry of 
Agriculture and 
Rural 
Development 

06.08.2008 Decision on promulgating the Regulation on 
management of aquatic breed production and 
trading 

Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 85/2008/QĐ-
BNN ban hành Quy chế quản lý sản xuất, kinh doanh giống thủy sản 

x 

121 2092/QD-
BTNMT 

Decision Ministry 
of Natural 
Resources & 
Environment 

20.10.2008 Decision on promulgating working regulations of 
the Ministry of Natural Resources and 
Environment 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường số 2092/QD-
BTNMT ban hành quy chế làm việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 

122 21/2008/QH12 Law National 
Assembly 

13.11.2008 Law on High Technologies Luật Công Nghệ Cao số 21/2008/QH12, được Quốc hội khoá XII, kỳ họp 
thứ 4 thông qua ngày 13/11/2008 

 

123 20/2008/QH12 Law National 
Assembly 

13.11.2008 Law on Biological Diversity Luật Đa dạng Sinh học số 20/2008/QH12 ngày 13/11/2008  

124 115/2008/ND-
CP 

Decree Government 14.11.2008 Amendment and addition to a number of articles 
of the decree No. 143/2003/ND-CP on detailing 
and guiding the implementation of the Ordinance 
on exploitation and protection of irrigation works 

Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định của Chính phủ số 143/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ Công trình thủy lợi 

 

125 25/2008/QH12 Law National 
Assembly 

14.11.2008 Law on Health Insurance Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12  

126 128/2008/ND- Decree Government 16.12.2008 Detailing the implementation of a number of Nghị định của Chính phủ số 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 Quy định  
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CP articles of the 2002 Ordinance on Handling of 
Administrative Violations and the 2008 
Ordinance Amending and Supplementing a 
Number of Articles of the Ordinance on 
Handling of Administrative Violations 

chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 
2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi 
phạm hành chính năm 2008 

127 05/2009/ND-
CP 

Decree Government 19.01.2009 Decree on detailing provisions and providing 
guidelines for implementing of the Ordinance on 
Natural Resource Tax (amended), and the 
Ordinance on amendment of and addition to 
article 6 of the Ordinance on Natural Resource 
Tax 

Nghị định của Chính phủ số 05/2009/NĐ-CP ngày 19/01/2009 Quy định chi 
tiết thi hành pháp lệnh Thuế Tài nguyên và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung điều 
6 Pháp lệnh Thuế Tài nguyên 

 

128 07/2009/ND-
CP 

Decree Government 22.01.2009 Decree on amendment of addition to a number of 
articles of the decree 160/2005/ND-CP on 
detailing and guiding the implementation of the 
1996 Minerals Law and the 2005 Minerals Law 
(amended) 

Nghị định của Chính phủ số 07/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản 

 

129 07/2009/ND-
CP 

Decree Government 22.01.2009 Amending and supplementation a number of 
articles of the Government’s Decree No. 
160/2005/ND-CP of December 27, 2995 which 
details and guides the implementation of the Law 
on Minerals and the Law on amending and 
supplementing a number of articles of the Law 
on minerals 

Nghị định của Chính phủ số 07/2009/NĐ-CP  ngày 22/01/2009 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP 
ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản 

x 

130 14/2009/ND-
CP 

Decree Government 13.02.2009 Revision and supplement of Decree 
59/2005/ND-CP dated May 04, 2005 on trade 
and production conditions of fisheries-related 
occupations 

Nghị định của Chính phủ số 14/2009/ND-CP sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định 59/2005/NĐ-CP 
ngày 04/05/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề 
thủy sản 

 

131 439/QD-TTg Decision Prime Minister 03.04.2009 Approving the scheme on upgrading and 
construction of fresh-water reservoirs and 
construction of irrigation systems on populous 
islands 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 439/QĐ-TTg ngày 03/04/2009 v/v 
phê duyệt đề án nâng cấp, xây dựng mới các hồ chứa nước ngọt và xây dựng 
hệ thống thủy lợi trên các đảo có đông dân cư 

 

132 29/2009/TT-
BNNPTNT 

Circular Ministry of 
Agriculture & 
Rural 
Development 

04.06.2009 Amending and supplementing the Circular of 
MARD No. 15/2009/TT-BNN dated 17/03/2009 
promulgating the list of drugs, chemicals and 
antibiotics banned or restricted from use 

Thông tư của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn số 29/2009/TT-
BNNPTNT ngày 04/06/2009 bổ sung, sửa đổi Thông tư số 15/2009/TT-
BNN, ngày 17/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành 
Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng. 

 

133 49/2009/TT-
BNNPTNT 

Circular Ministry of 
Agriculture & 
Rural 
Development 

04.08.2009 Guiding the management and use of foreign aid 
sources of the Ministry of Agriculture and Rural 
Development 

Thông tư của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn số 49/2009/TT-
BNNPTNT ngày 04/08/2009 Hướng dẫn Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ 
của nước ngoài  thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

134 492/QD-TTg Decision Prime Minister 16.04.2009 Approving the scheme on establishment of the Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 492/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm x 
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Mekong River Delta key economic 2009 phê duyệt đề án thành lập vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng Bằng 
Sông Cửu Long 

135 54/2009/ND-
CP 

Decree Government 05.06.2009 Regulation on sanctions against administrative 
violations in the domain of standards, metrology 
and products and goods quality 

Nghị định của Chính phủ số 54/2009/NĐ-CP  ngày 05/06/2009 Quy định về 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất 
lượng sản phẩm, hàng hoá 

 

136 95/2009/TTLT-
BTC-BXD-
BNN 

Joint 
Circular 

Ministry of 
Finance – 
Ministry of 
Construction – 
Ministry of 
Agriculture & 
Rural 
Development 

19.05.2009 Guiding the principles and methods of 
determining and authority to decide on clean 
water prices applicable to urban centers, 
industrial parks and rural areas 

Thông tư liên tịch số 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 19/05/2009 
Hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền 
quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và 
khu vực nông thôn 

 

137 49/2009/ND-
CP 

Decree Government 21.05.2009 Regulation on sanctions against administrative 
violations in the area of technology transfer 

Nghị định của Chính phủ số 49/2009/NĐ-CP ngày 21/05/2009 quy định về 
xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ 

 

138 25/2009/ND-
CP 

Decree Government 06.03.2009 Integrated management of natural resources and 
environmental protection of the sea and inlands 

Nghị định của Chính phủ số 25/2009/NĐ-CP về quản lý tổng hợp tài nguyên 
và bảo vệ môi trường biển, hải đảo 

x 

139 36/2009/TT-
BNNPTNT 

Circular Ministry of 
Agriculture & 
Rural 
Development 

17.06.2009 Providing regulation on prevention and control 
of diseases for aquatic animals 

Thông tư của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn số 36/2009/TT-
BNNPTNT ngày 17/06/2009 quy định về phòng chống dịch bệnh cho động 
vật thủy sản 

 

140 124/2009/TT-
BTC 

Circular Ministry of 
Finance 

17.06.2009 Guiding the Government’s Decree No. 
05/2009/ND-CP of January 19, 2009, which 
details the Ordinance on natural resources tax 
and the Ordinance Amending and Supplementing 
Article 6 of the Ordinance on natural resources 
tax 

Thông tư của Bộ Tài chính số 124/2009/TT-BTC ngày 17/06/2009 Hướng 
dẫn thi hànhNghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2009 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên và Pháp lệnh 
sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh Thuế tài nguyên 

 

141 34/2009/QH12 Law National 
Assembly 

18.06.2009 Amendment to Article 126 of the Law on 
Residential Housing and Article 121 of the Land 
Law 

Luật số 34/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 
121 của Luật Đất Đai 

 

142 37/2009/QH12 Law National 
Assembly 

19.06.2009 Amendment and addition to a number of articles 
of the Penal Code 1999 

Luật số 37/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự  

143 38/2009/QH12 Law National 
Assembly 

19.06.2009 Modification and supplementation of several 
articles relating to basic investment and 
construction of the Construction Law 2003, Law 
on Tendering 2005, Law on Enterprises 2005, 
Land Law 2003, and Housing Law 2005 

Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan 
đến đầu tư xây dựng cơ bản của Luật xây dựng số 16/2003/QH11, Luật đấu 
thầu số 61/2005/QH11, Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, Luật đất đai 
số 13/2003/QH11 và Luật nhà ở số 56/2005/QH11 

 

144 35/2009/ND-
CP 

Decree Government 07.04.2009 Regulation on organization and operation of the 
Inspectorates of Natural Resources and 
Environment; 

Nghị định của Chính phủ số 35/2009/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động của 
Thanh tra Tài nguyên và Môi trường; 
Nghị định này thay thế Nghị định số 65/2006/NĐ-CP ngày 23/06/2006 của 
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This Decree replaced the Government’s Decree 
No. 65/2006/ND-CP dated June 23, 2006 on 
organization and operation of the Inspectorates 
of Natural Resources and Environment 

Chính phủ về tổ chức hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường 

145 44/2009/TT-
BNNPTNT 

Circular Ministry of 
Agriculture & 
Rural 
Development 

21.07.2009 Guiding the financial management of foreign aid 
sources managed by the Ministry of Agriculture 
and Rural Development 

Thông tư của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn số 44/2009/TT-
BNNPTNT ngày 21/07/2009 Hướng dẫn quản lý tài chính nguồn hỗ trợ của 
nước ngoài thuộc phạm vi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý 

 

146 45/2009/TT-
BNNPTNT 

Circular Ministry of 
Agriculture & 
Rural 
Development 

24.07.2009 Guiding the elaboration and approval of plans on 
protection of irrigation works 

Thông tư của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn số 45/2009/TT-
BNNPTNT ngày 24/07/2009 hướng dẫn lập và phê duyệt phương án bảo vệ 
công trình thủy lợi 

 

147 62/2009/ND-
CP 

Decree Government 27.07.2009 Detailing and guiding a number of articles of the 
Law on Health Insurance  

Nghị định của Chính phủ số 62/2009/NĐ-CP  ngày 27/07/2009 Quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành  
một số điều của Luật bảo hiểm y tế 

 

148 47/2009/TT-
BNNPTNN 

Circular Ministry of 
Agriculture & 
Rural 
Development 

31.07.2009 Promulgating the National technical regulations 
on food hygiene and safety conditions on fishery 
production 

Thông tư của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn số 47/2009/TT-
BNNPTNT ngày 31/07/2009 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều 
kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất thủy sản 

 

149 1580/QD-TTg Decision  Prime Minister 09.10.2009 Financial aid on pumping to prevent 
submergence in certain localities in the Mekong 
Delta  

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1580/QĐ-TTg ngày 09/10/2009 Về 
việc hỗ trợ kinh phí bơm, tát nước chống ngập úng cho một số địa phương 
đồng bằng sông Cửu Long 

 

150 1581/QD-TTg Decision Prime Minister 09.10.2009 Approve the planning on development of the 
Mekong Delta up to 2020 and beyond to 2050 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1581/QĐ-TTg ngày 09/10/2009 
phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long  đến năm 
2020 và tầm nhìn đến năm 2050 

 

151 1590/QD-TTg Decision Prime Minister 09.10.2009 Approve the orientation of development strategy 
on irrigation in Vietnam  

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1590/QĐ-TTg ngày 09/10/2009 
Phê duyệt định hướng Chiến lược Phát triển thuỷ lợi Việt Nam 

 

152 1446/QD-TTg Decision Prime Minister 15.09.2009 Approve the project on development of electric 
pumping stations (small and medium) in the 
Mekong Delta   

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1446/QĐ-TTg ngày 15/09/2009 Về 
việc phê duyệt Đề án phát triển trạm bơm điện quy mô vừa và nhỏ khu vực 
Đồng Bằng sông Cửu Long 

 

153 85/2009/ND-
CP 

Decree Government 15.10.2009 Providing guidelines for implementation of Law 
on Tendering, and selection of construction 
contractors pursuant to Law on Construction; 
 
This Decree replaced the Decree No. 
58/2008/ND-CP dated 05/05/2008 and the Prime 
Minister’s Decision No. 49/2007/QD-TTg dated 
11/04/2007 

Nghị định của Chính phủ số 85/2009/NĐ-CP  ngày 15/10/2009 hướng dẫn 
thi hành Luật Đấu thấu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng ; 
 
Nghị định này thay thế nghị định số 58/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 
05/05/2008 và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 49/2007/QĐ-TTg 
ngày 11/04/2007 

 

154 82/2009/ND-
CP 

Decree Government 12.10.2009 Amending and supplementation a number of 
articles of the Government’s Decree No. 

Nghị định của Chính phủ số 82/2009/NĐ-CP  ngày 12/10/2009 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 63/2008/NĐ-CP  
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63/2008/ND-CP dated May 13, 2008 on 
environmental protection charges payable by 
miners tweaked 

ngày 13 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với 
khai thác khoáng sản 

 

 
D. Regulations on Environmental Standards of Vietnam 

Nr. Code Category  
Issued by 

Issued on Reference Vietnamese Version Avail-
able in 
English 

1. 35/2002/
QD-
BKHCN
MT 

Decision Ministry of 
Science, 
Technology & 
Environment 

25.06.2002 Decision on publication the List of Vietnamese 
Environmental Standards for compulsory application 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công Nghệ và Môi trường số 
35/2002/QD-BKHCNMT ngày 25/6/2008 về việc công bố danh mục 
Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường bắt buộc áp dụng 

x 

2. 68/2006/
QH11 

Law National 
Assembly 

29.06.2006 Law on Standards and Technical Specifications Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật của Quốc hội nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006 

x 

3. 127/2007/
ND-CP 

Decree Government 01.08.2007 Decree on detailing the implementation of a number of 
articles of the Law on Standards and Technical 
Specifications 

Nghị định của Chính phủ số 127/2007/ND-CP ngày 1/8/2007 quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 

 

4. 
 

16/2008/
QD-
BTNMT 

Decision Ministy of 
Natural 
Resources & 
Environment 

31.12.2008 Decision on promulgating the National Technical 
Specifications on Environment 
It includes 08 National Technical Regulations, as follow: 

 QCVN 08:2008/BTNMT – National Technical Regulation 
on Surface Water Quality; 

 QCVN 09:2008/BTNMT – National Technical Regulation 
on Underground Water Quality; 

 QCVN 10:2008/BTNMT - National Technical Regulation 
on Coastal Water Quality; 

 QCVN 11:2008/BTNMT - National Technical Regulation 
on the Effluent of Aquatic Products Processing Industry; 

 QCVN 12:2008/BTNMT - National Technical Regulation 
on the Effluent of Pulp and Paper Mills; 

 QCVN 13:2008/BTNMT - National Technical Regulation 
on the Effluent of Textile Industry; 

 QCVN 14:2008/BTNMT - National Technical Regulation 
on Domestic Waste Water 

 QCVN 15:2008/BTNMT - National Technical Regulation 
on the Pesticide Residues in the Soils 

Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường số 16/2008/QD-BTNMT 
ngày 31/12/2008 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 
Ban hành kèm theo Quyết định này là 08 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về môi trường: 

 QCVN 08:2008/BTNMT – Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về chất lượng 
nước mặt; 

 QCVN 09:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 
nước ngầm; 

 QCVN 10:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 
nước biển ven bờ; 

 QCVN 11:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 
nước thải công nghiệp chế biến thủy sản; 

 QCVN 12:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 
công nghiệp giấy và bột giấy; 

 QCVN 13:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 
công nghiệp dệt may; 

 QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 
sinh hoạt; 

 QCVN 15:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng 
hóa chất bảo vệ thực vật trong đất. 
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List of Selected Legal Documents on State Organization 

A. Basic Regulation 

No. Code Category Issued by Issued on References Vietnamese Version 

Available 
in 
English 

1. Constitution Constitution 
National 
Assembly 15.04.1992 

The 1992 Constitution of the Socialist Republic 
of Vietnam; 
Amended in accordance with the Resolution No. 
51/2001/QH10; 
Replaced the Constitution of 1946, 1960, 1980 

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, đã được 
sửa đổi bổ sung một số điều theo Nghị quyềt số 51/2001/QH10 x 

 
B. Legal Documents on State Organization 

Nr. Code Category Issued by Issued on References Vietnamese Version Available 
in 
English 

1. 14/1999/QH1
0 

Law National 
Assembly 

12.06.1999 Law on Vietnam Fatherland Front Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số 14/1999/QH10 ngày 12/6/1999 x 

2. 30/2001/QH1
0 

Law National 
Assembly 

25.12.2001 Law on Organization of the National Assembly Luật Tổ chức Quốc hội số 30/2001/QH10 ngày 25/12/2001 x 

3. 32/2001/QH1
0 

Law National 
Assembly 

25.12.2001 Law on Organization of the Government Luật Tổ chức Chính phủ số 32/2001/QH10 ngày 25/12/2001 x 

4. 33/2002/QH1
0 

Law National 
Assembly 

02.04.2002 Law on Organization of the People's Courts Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân số 33/2002/QH10 ngày 2/4/2002 x 

5. 34/2002/QH1
0 

Law National 
Assembly 

02.04.2002 Law on Organization of the People's Procuracy Luật Tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân số 34/2002/QH10 ngày 2/4/2002 x 

6. 96/2002/ND-
CP 

Decree Government 19.11.2002 Decree on stipulating functions, tasks, powers 
and organizational structure of the General 
Department of Customs 

Nghị định của Chính phủ số 96/2002/NĐ-CP ngày 19/11/2002 quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan 

x 

7. 29/2004/ND-
CP 

Decree Government 16.01.2004 Decree on stipulating functions, tasks, powers 
and organizational structure of The Ministry of 
Trade 

Nghị định của Chính phủ số 29/2004/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại 
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8. 136/2005/ND
-CP 

Decree Government 08.11.2005 Decree on defining functions, mandates, 
authorities and organizational structure of 
Offices of the People’s Committees of centrally-
affiliated cities and provinces 

Nghị định của Chính phủ số 136/2005/NĐ-CP ngày 8/11/2005 quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văng phòng Ủy ban 
Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

x 

9. 06/2006/ND-
CP 

Decree Government 09.01.2006 Decree on defining functions, tasks, powers and 
organizational structure of the Competition 
Administration Department of Vietnam 

Nghị định của Chính phủ số 06/2006/NĐ-CP ngày 9/1/2006 quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh 

x 

10. 179/2007/ND
-CP 

Decree Government 12.03.2007 Decree on promulgating the Government's 
working regulations 
Issued by the Government 
Replaced Decree No.23/2003/ND-CP 

Nghị định của Chính phủ số 179/2007/NĐ-CP ngày 12/3/2007 quy định quy 
chế làm việc của Chính phủ 

 

11. 83/2007/QH1
1 

Law National 
Assembly 

02.04.2007 Law on amending and supplementing a number 
of articles of the Law on Organization of the 
National Assembly 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội số 
83/2007/QH11 ngày 2/4/2007 

x 

12. 93/2007/ND-
CP 

Decree Government 04.06.2007 Decree on stipulating functions, duties, 
authorities and organizational structure of The 
General Statistics Office (GSO) 
Replace Decree No.101/2003/ND-CP 

Nghị định của Chính phủ số 93/2007/NĐ-CP ngày 4/62007 quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

 

13. 186/2007/ND
-CP 

Decree Government 25.10.2007 Decree on stipulating functions, duties, 
authorities and organizational structure of The 
Ministry of Labor - Invalids and Social Affairs 

Nghị định của Chính phủ số 186/2007/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 

 

14. 178/2007/ND
-CP 

Decree Government 03.12.2007 Decree on defining the functions, tasks, powers 
and organizational structure of the ministries and 
ministerial-level agencies 
Replaced Decree No. 86/2002/ND-CP 

Nghị định của Chính phủ số 178/2007/NĐ-CP ngày 3/12/2007 quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang 
Bộ 

 

15. 187/2007/ND
-CP 

Decree Government 25.12.2007 Decree on stipulating functions, duties, 
authorities and organizational structure of the 
Ministry of Information and Communication 

Nghị định của Chính phủ số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và 
Truyền thông 

 

16. 189/2008/ND
-CP 

Decree Government 27.12.2007 Decree on stipulating functions, duties, 
authorities and organizational structure of The 
Ministry of Industry and Trade 

Nghị định của Chính phủ số 189/2008/NĐ-CP ngày 27/12/2008 quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương 

 

17. 188/2007/ND
-CP 

Decree Government 27.12.2007 Decree on stipulating functions, duties, 
authorities and organizational structure of The 
Ministry of Health 

Nghị định của Chính phủ số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế 
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18. 01/2008/ND-
CP 

Decree Government 03.01.2008 Decree on stipulating functions, tasks, powers 
and organizational structure of the Ministry of 
Agriculture and Rural Development; 
Replaced the decree No. 73/1995/CP, decree No. 
86/2003/ND-CP 

 
Nghị định của Chính phủ số 01/2008/NĐ-CP ngày 3/11/2008 quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

x 

20. 13/2008/ND-
CP 

Decree Government 04.02.2008 Decree on stipulating on the organization of 
professional agencies under the people’s 
committees of the provinces and centrally-
run cities (the provincial agencies and 
equivalent agencies) 

Nghị định của Chính phủ số 13/2008/NĐ-CP ngày 4/2/2008 quy định tổ 
chức các cơ quan chuyên môn trực thuộc Trung ương 

 

21. 14/2008/ND-
CP 

Decree Government 04.02.2008 Decree on prescribing the organization of 
professional agencies of People’s Committees of 
rural districts, urban districts, provincial towns or 
cities 

Nghị định của Chính phủ số 14/2008/NĐ-CP ngày 4/2/2008 quy định tổ 
chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh 

 

22. 15/2008/ND-
CP 

Decree Government 04.02.2008 Decree on stipulating functions, duties, 
authorities and organizational structure of the 
Ministry of Foreign Affairs 

Nghị định của Chính phủ số 15/2008/NĐ-CP ngày 4/2/2008 quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao 

 

24. 17/2008/ND-
CP 

Decree Government 04.02.2008 Decree on prescribing the functions, tasks, 
powers and organizational structure of the 
Ministry of Construction 
Replaced Decree No. 36/2003/ND-CP 

Nghị định của Chính phủ số 17/2008/NĐ-CP ngày 4/2/2008 quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng 

 

25. 25/2008/ND-
CP 

Decree Government 04.03.2008 Decree on specifying the functions, tasks, powers 
and organizational structure of the Ministry of 
Natural Resources and Environment 
Replaced Decree No. 91/2002/ND-CP 

Nghị định của Chính phủ số 25/2008/NĐ-CP ngày 4/3/2008 quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường 

x 

26. 28/2008/ND-
CP 

Decree Government 14.03.2008 Decree on stipulating functions, tasks, powers 
and organizational structure of The Ministry of 
Science and Technology; 
Replaced Decree No. 54/2003/ND-CP 

Nghị định của Chính phủ số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công 
nghệ 

x 

27. 33/2008/ND-
CP 

Decree Government 19.03.2008 Decree on defining the functions, tasks, powers 
and organizational structure of the Government's 
Office; 
Replaced Decree No. 18/2003/ND-CP 

Nghị định của Chính phủ số 33/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ 

 

28. 60/2008/ND-
CP 

Decree Government 09.05.2008 Decree on defining functions, tasks, powers and 
organizational structure of the Committee for 
Nationalities; 
Replaced Decree No. 51/2003/ND-CP 

Nghị định của Chính phủ số 60/2008/NĐ-CP ngày 9/5/2008 quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc 
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29. 93/2008/ND-
CP 

Decree Government 22.08.2008 Decree on defining the functions, tasks, powers 
and organizational structure of the Ministry of 
Justice; 
Replaced Decree No. 62/2003/ND-CP 

Nghị định của Chính phủ số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp 

 

30. 96/2008/ND-
CP 

Decree Government 26.08.2008 Decree on defining functions, duties, authorities 
and organizational structure of the State Bank of 
Vietnam 

Nghị định của Chính phủ số 96/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

 

31. 116/2008/ND
-CP 

Decree Government 14.11.2008 Decree on defining functions, tasks, powers and 
organizational structure of the Ministry of 
Planning and Investment; 
Replaced Decree No. 61/2003/ND-CP 

Nghị định của Chính phủ số 116/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư 

 

32. 118/2008/ND
-CP 

Decree Government 27.11.2008 Decree on stipulating functions, duties, 
authorities and organizational structure of The 
Ministry of Finance 

Nghị định của Chính phủ số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính 

 

33. 16/2009/ND-
CP 

Decree Government 16.02.2009 Decree on amendment and addition to article No. 
8 papa. 2 of the decree No. 13/2008/ND-CP on 
organization of professional agencies under the 
people’s committees of the provinces and 
centrally-run cities (the provincial agencies and 
equivalent agencies) 

Nghị định của Chính phủ số 16/2009/NĐ-CP ngày 16/2/2009 sửa đổi, bổ 
sung khoản 2 Điều 8 Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 4/2/2008 của Chính 
phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương 

 

34. 35/2009/ND-
CP 

Decree Government 07.04.2009 Regulation on organization and operation of the 
Inspectorates of Natural Resources and 
Environment; 
This Decree replaced the Government’s Decree 
No. 65/2006/ND-CP dated June 23, 2006 on 
organization and operation of the Inspectorates 
of Natural Resources and Environment 

Nghị định của Chính phủ số 35/2009/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động của 
Thanh tra Tài nguyên và Môi trường; 
 
Nghị định này thay thế Nghị định số 65/2006/NĐ-CP ngày 23/06/2006 của 
Chính phủ về tổ chức hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường 
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List of Selected Regulations on Promulgating of Legal Documents 

A. Basic Regulation 
No. Code Category Issued by Issued on References Vietnamese Version Available 

in 
English 

1. Constitution 
1992 

Constitution National 
Assembly 

15.04.1992 The 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam; 
Amended in accordance with the Resolution No. 
51/2001/QH10; 
Replaced the Constitution of 1946, 1960, 1980 

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 
1992, đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Nghị quyềt số 
51/2001/QH10 

x 

 
B. Key Legislation on Promulgating of Legal Documents 
No Code Category Issued by Issued on References Vietnamese Version Available 

in 
English 

1. 1996/QH Law National 
Assembly 

12.11.1996 Law on the Promulgation of Legal Documents Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được Quốc hội 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 
12/11/1996 

x 

2. 02/2002/Q
H11 

Law National 
Assembly 

16.12.2002 Law on Amendment of and Addition to A Number of Articles 
of the Law on Promulgation of Legal Documents 

Luật của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
số 02/2002/QH11 ngày 16/12/2002 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

x 

3. 135/2003/N
D-CP 

Decree Government 14.11.2003 Decree on Examination and Handling of Legal Documents Nghị định của Chính phủ số 135/2003/NĐ-CP ngày 
14/11/2003 về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật 

x 

4. 01/2004/TT
-BTP 

Circular Ministry of 
Justice 

16.06.2004 Circular on guiding the implementation of a number of articles 
of the Government's Decree No. 135/2003/ND-CP on the 
examination and handling of legal documents 

Thông tư của Bộ Tư pháp số 01/2004/TT-BTP ngày 16/6/2004 
hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
135/2003/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản 
quy phạm pháp luật 

 

5. 109/2004/T
TLT-BTC-
BTP 

Joint 
Circular 

Ministry of 
Finance & 
Ministry of 
Justice 

17.11.2004 Joint Circular on guiding the management and use of funds for 
the examination of legal documents 

Thông tư liên tịch số 109/2004/TTLT-BTC-BTP ngày 
17/11/2004 quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác 
kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

 

6. 31/2004/Q
H11 

Law National 
Assembly 

03.12.2004 Law on the Promulgation of Legal Documents of People’s 
Committees, People’s Councils 

Luật Ban hành Văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng 
Nhân dân, Ủy ban Nhân dân số 31/2004/QH11 ngày 3/12/2004 

 

7. 55/2005/TT
LT-BNV-
VPCP 

Joint 
Circular 

Ministry of 
Home Affairs 
& Office of 
Government 

06.05.2005 Joint Circular on guiding the composition and lay-out 
techniques of legal documents 

Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 
6/5/2005 hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản 
quy phạm pháp luật 
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8. 41/2005/Q
H11 

Law National 
Assembly 

14.06.2005 Law on Conclusion, Accession and Implementation of Treaties Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế số 
41/2005/QH11 ngày 14/6/2005 

x 

9. 1523/2005/
QD-BTP 

Decision Ministry of 
Justice 

15.08.2005 Promulgating regulation on self-inspection and processing of 
legal documents issued by the Ministry of Justice 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp số 1523/2005/QĐ-BTP 
ban hành Quy chế tự kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp 
luật do Bộ Tư pháp ban hành 

 

10. 161/2005/N
D-CP 

Decree Government 27.12.2005 Decree on making detailed provisions and providing guidelines 
for implementing certain articles of the Law on Promulgation 
of legal documents, and the Law amending a number of 
articles of the Law on promulgation of legal documents 

Nghị định của Chính phủ số 161/2005/NĐ-CP ngày 
27/12/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật 

x 

11. 1212/QD-
BTP 

Decision Ministry of 
Justice 

08.05.2006 Decision on suspending the enforcement of part or all of 
contents of legal documents on handling of administrative 
violations issued by local authorities in contravention of law 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp số 1212/QĐ-BTP ngày 
8/5/2006 về việc đình chỉ thi hành một phần hoặc toàn bộ nội 
dung văn bản trái pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do 
các địa phương ban hành 

 

12. 11/2006/Q
D-BTS 

Decision Ministry of 
Fisheries 

19.07.2006 Decision on promulgating regulation on reviewing and 
processing of legal documents of fisheries 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thủy sản số 11/2006/QD-BTS 
ngày 19/7/2006 ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy 
phạm pháp luật về thủy sản 

 

13. 91/2006/N
D-CP 

Decree Government 06.09.2006 Decree on making detailed provisions and providing guidelines 
for implementing certain articles of the Law on Promulgation 
of legal documents of People’s Committee, People’s Councils 

Nghị định của Chính phủ số 91/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân 
dận, Ủy ban Nhân dân 

 

14. 05/2007/Q
D-TTg 

Decision Prime Minister 10.01.2007 Decision on promulgating regulation on evaluation of bills, 
drafts of legal documents 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 05/2007/QĐ-TTg 
ngày 10/1/2007 ban hành Quy chế thẩm định dự án, dự thảo 
văn bản quy phạm pháp luật 

 

15. 03/2007/Q
D-TTg 

Decision Prime Minister 10.01.2007 Decision on promulgating regulation on organization and 
operation of the Legal Drafting Boards 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 03/2007/QĐ-TTg 
ngày 10/1/2007 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của 
Ban Soạn thảo 

 

17. 21/2007/Q
D-BTNMT 

Decision Ministry of 
Natural 
Resources & 
Environment 

10.12.2007 Decision on promulgating regulation on elaboration and 
promulgation of legal documents in the domain of natural 
resources and environment 

Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường số 21/2007/QĐ-
BTNMT ngày 10/12/2007 Ban hành Quy chế xây dựng, ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và 
môi trường 

 

18. 17/2008/Q
H12 

Law National 
Assembly 

03.06.2008 Law on the Promulgation of Legal Documents 
It’s replaced the 1996 Law on the promulgation of legal 
documents, and the Law on amendment of and addition to a 
number of articles of the Law on Promulgation of Legal 
documents No. 02/2002/QH11 

Luật Ban hành Văn bản Quy phạm Pháp luật số 17/2008/QH12 
ngày 3/6/2008; 
Luật này thay thế Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2002 

 

19 24/2009/N
D-CP 

Decree Government 05.03.2009 Detailing and providing measures for the implementation of 
the Law on Promulgation of Legal Documents 

Nghị định của Chính phủ số 24/2009/NĐ-CP quy định chi tiết 
và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật 
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20. 636/CT-
TTg 

Directive Prime Minister 20.05.2009 Implementation of the Law on Promulgation of Legal 
Documents and measures for its enforcement 

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 636/CT-TTg ngày 20 
tháng 5 năm 2009 v/v triển khai thực hiện Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật và các biện pháp thi hành Luật 

 

 28/2009/TT
-
BNNPTNT 

Circular Ministry of 
Agriculture and 
Rural 
Development 

02.06.2009 Promulgating regulation on procedures of drafting, issuing 
legal documents in the domain of agriculture and rural 
development; 
This Circular replaced the Decision No. 90/2007/QD-BNN on 
promulgating regulation on drafting, issuing, checking, 
reviewing and systematizing of legal documents of Ministry of 
Agriculture and Rural Development 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn số 28/2009/QĐ-BNN ngày 02/06/2009 Qui định trình tự, 
thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong 
lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; 
Thông tư này thay thế Quyết định số 90/2007/QĐ-BNN ngày 
9/11/2007 ban hành Quy chế soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử 
lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
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